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	THỨ
	TIẾT
	12T

(NgọcT)
	12TIN

(TôLan)
	12L

(Huỳnh)
	12H

(HươngH)
	12S

(Luận)
	12V

(NgọcV)
	12SỬ

(DungSử)
	12Đ

(Tính)
	12A

(TrThuỷ)
	12P

(ThảoP)
	12B1

(P.ThuV)
	12B2

(PhươngV)
	11TN

(QuangH)
	11XH

(OanhT)
	
	
	
	
	
	

	2
	1
	Duy
	Huỳnh
	N.Loan
	TôLan
	LiênH
	B.Vân
	BắcV
	Thoa
	TrThuỷ
	HằngA
	Tuyền
	HảiT
	QuangH
	Thương
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Duy
	Huỳnh
	N.Loan
	TôLan
	LiênH
	B.Vân
	BắcV
	Thoa
	TrThuỷ
	HằngA
	Tuyền
	HảiT
	QuangH
	Thương
	
	
	
	
	
	

	
	3
	NgọcT
	TôLan
	Huỳnh
	HoàiL
	Luận
	LinhA
	DungSử
	SơnCD
	HoaV
	NuongT
	OanhT
	HằngA
	Ng.Sơn
	LoanĐ
	
	
	
	
	
	

	
	4
	NgọcT
	TôLan
	Huỳnh
	HoàiL
	Luận
	LinhA
	DungSử
	SơnCD
	HoaV
	NuongT
	OanhT
	HằngA
	Ng.Sơn
	LoanĐ
	
	
	
	
	
	

	
	5
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	Duy
	Huỳnh
	HoàngAnh
	HoàiL
	Luận
	NgọcV
	DungSử
	LýV
	NhànT
	HằngA
	OanhT
	HảiT
	HoaS
	LoanĐ
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Duy
	Huỳnh
	HoàngAnh
	HoàiL
	Luận
	NgọcV
	DungSử
	LýV
	NhànT
	HằngA
	OanhT
	HảiT
	HoaS
	LoanĐ
	
	
	
	
	
	

	
	3
	NgọcT
	TôLan
	Kiên
	HươngH
	TùngT
	LinhA
	LoanĐ
	SơnCD
	TrThuỷ
	NuongT
	OanhT
	HảiT
	Ng.Sơn
	TâmV
	
	
	
	
	
	

	
	4
	NgọcT
	TôLan
	Kiên
	HươngH
	TùngT
	LinhA
	BắcV
	SơnCD
	TrThuỷ
	NuongT
	OanhT
	PhươngV
	Ng.Sơn
	TâmV
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	NgọcT
	TôLan
	N.Loan
	HoàiL
	Luận
	NgọcĐ
	BắcV
	DungSử
	Tính
	PhươngV
	P.ThuV
	HằngA
	QuangH
	OanhT
	
	
	
	
	
	

	
	2
	NgọcT
	TôLan
	N.Loan
	HoàiL
	Luận
	NgọcĐ
	BắcV
	DungSử
	Tính
	PhươngV
	P.ThuV
	HằngA
	QuangH
	OanhT
	
	
	
	
	
	

	
	3
	NhànH
	TrThuỷ
	HoàngAnh
	TôLan
	LiênH
	NgọcV
	DungSử
	N.Loan
	NhànT
	NuongT
	Tuyền
	HằngA
	Duy
	Thương
	
	
	
	
	
	

	
	4
	NhànH
	TrThuỷ
	HoàngAnh
	TôLan
	LiênH
	NgọcV
	Tuyền
	N.Loan
	NhànT
	NuongT
	OanhT
	PhươngV
	Duy
	Thương
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	NhànH
	TrThuỷ
	N.Loan
	TôLan
	LiênH
	SơnCD
	HảiT
	LýV
	HoaV
	OanhĐ
	H.Thảo
	PhươngV
	Duy
	OanhT
	
	
	
	
	
	

	
	2
	NhànH
	TrThuỷ
	N.Loan
	TôLan
	LiênH
	SơnCD
	HảiT
	LýV
	HoaV
	OanhĐ
	H.Thảo
	PhươngV
	Duy
	OanhT
	
	
	
	
	
	

	
	3
	Duy
	Huỳnh
	HoàngAnh
	HươngH
	TùngT
	Thoa
	LoanĐ
	DungSử
	Ng.Vân
	HằngA
	Tuyền
	PhươngV
	QuangH
	TâmV
	
	
	
	
	
	

	
	4
	Duy
	Huỳnh
	HoàngAnh
	HươngH
	TùngT
	Thoa
	LoanĐ
	DungSử
	Ng.Vân
	HằngA
	Tuyền
	SơnCD
	QuangH
	TâmV
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	NgọcT
	Huỳnh
	Kiên
	TôLan
	TùngT
	Thoa
	HảiT
	OanhĐ
	TrThuỷ
	Đ.Hằng
	H.Thảo
	PhươngV
	Duy
	OanhT
	
	
	
	
	
	

	
	2
	NgọcT
	Huỳnh
	Kiên
	TôLan
	TùngT
	Thoa
	HảiT
	OanhĐ
	TrThuỷ
	Đ.Hằng
	H.Thảo
	PhươngV
	Duy
	OanhT
	
	
	
	
	
	

	
	3
	Duy
	TôLan
	Huỳnh
	TrangA
	LiênH
	LinhA
	LoanĐ
	Thoa
	NhànT
	PhươngV
	HằngL
	OanhĐ
	HoaS
	Hoè
	
	
	
	
	
	

	
	4
	Duy
	TôLan
	Huỳnh
	TrangA
	LiênH
	LinhA
	LoanĐ
	Thoa
	NhànT
	PhươngV
	HằngL
	B.Vân
	HoaS
	Hoè
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	NhànH
	TrThuỷ
	HoàngAnh
	HoàiL
	Luận
	Thoa
	Đ.Hằng
	N.Loan
	HoaV
	Hoè
	HằngL
	HảiT
	Ng.Sơn
	TâmV
	
	
	
	
	
	

	
	2
	NhànH
	TrThuỷ
	HoàngAnh
	HoàiL
	Luận
	Thoa
	Đ.Hằng
	N.Loan
	HoaV
	Hoè
	HằngL
	HảiT
	Ng.Sơn
	TâmV
	
	
	
	
	
	

	
	3
	NhànH
	TrThuỷ
	N.Loan
	HươngH
	TùngT
	HoaV
	Tuyền
	Tính
	Đ.Hằng
	PhươngV
	Ng.ThuS
	HằngA
	HoaS
	Hoè
	
	
	
	
	
	

	
	4
	NhànH
	TrThuỷ
	N.Loan
	HươngH
	TùngT
	HoaV
	Tuyền
	Tính
	Đ.Hằng
	PhươngV
	Ng.ThuS
	HằngA
	HoaS
	Hoè
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